
PHIẾU HỌC TẬP ĐẠI SỐ 9
TIẾT 43 LUYỆN TẬP VỀ GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Dạng 1 ;Quan hệ giữa các số 

 Bài 1. a. Biểu diễn số có hai chữ số 
[image: image1.wmf]ab
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            b. Biểu diễn số có hai chữ số 
[image: image2.wmf]............
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Bài 2; Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 
[image: image3.wmf]398

 và hiệu của chúng bằng 
[image: image4.wmf]152

?
Bài 3 :Tổng các chữ số của một số có hai chữ số bằng 
[image: image5.wmf]6

 . Nếu thêm vào số đó 
[image: image6.wmf]18

 đơn vị thì số thu được cũng viết bằng các chữ số đó nhưng theo thứ tự ngược lại. Tìm hai số đó? Bài 4: Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình:

    Tìm hai số tự nhiên biết rằng: Tổng của chúng bằng
[image: image7.wmf]1012

 . Hai lần số lớn cộng số nhỏ bằng 
[image: image8.wmf] 
[image: image9.wmf]2014

 
Bài 5 Mai và lan cùng đi chợ mua Cam và táo . Mai mua 
[image: image10.wmf]5

  kg cam và 
[image: image11.wmf]5

  kg táo hết 
[image: image12.wmf]10000

  đồng .Lan mua 
[image: image13.wmf]3

 kg cam và 
[image: image14.wmf]7

  kg táo chỉ hết  
[image: image15.wmf]9600

  đồng (giá cam và táo là không đổi ) . Hỏi giá cam và táo là bao nhiêu? 

Bài 6 Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm tổng cộng 
[image: image16.wmf]360

 dụng cụ. Thực tế xí nghiệp I vượt mức kế hoạch 
[image: image17.wmf]10%

 ; Xí nghiệp II vượt mức kế hoạch 
[image: image18.wmf]15%

 , do đó cả hai xí nghiệp đã làm được 
[image: image19.wmf]404

 dụng cụ. Tính số dụng cụ mỗi xí nghiệp phải làm theo kế hoạch?
Dạng 2: Toán chung công việc

Bài 7: a. Nếu một đội làm xong công việc trong 
[image: image20.wmf]x

(ngày ) thì một ngày đội đó làm được bao nhiêu phần công việc ?

           b.Nếu 
[image: image21.wmf]x

(h) là thời gian một vòi chảy đầy bể thì trong 
[image: image22.wmf]1

 h vòi đó chảy được bao nhiêu phần bể 
 Bài 8: Hai đội 
[image: image23.wmf]A

 và 
[image: image24.wmf]B

 cùng làm chung một công việc trong  
[image: image25.wmf]20

 ngày thì xong .  Mỗi ngày phần đội 
[image: image26.wmf]A

 làm gấp đôi đội 
[image: image27.wmf]B

 , Hỏi nếu làm một mình mỗi đội là bao nhiêu ngày thi xong ?
Bài 9: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể sau 
[image: image28.wmf]448
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 phút bể đầy . Nếu vòi 
[image: image29.wmf]1

 chảy trong 
[image: image30.wmf]4

h

vòi 
[image: image31.wmf]2

 chảy trong 
[image: image32.wmf]2
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 thì cả hai vòi chảy được 
[image: image33.wmf]3
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 bể . Tính thời gian để mỗi vòi chảy một mình đầy bể 
Bài 10.         Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình

      Hai vòi cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 8 giờ đầy bể. Trong một lần khác, bể cũng không có nước, người ta cùng lúc mở hai vòi kể trên cùng chảy trong 3 giờ. Sau đó tắt vòi II và chỉ để riêng vòi thứ I chảy tiếp thêm 15 giờ nữa thì đầy bể. Hỏi nếu để chảy riêng thì mỗi vòi chảy đầy bể trong bao lâu? (Giả thiết năng suất của mỗi vòi không thay đổi)

LỜI GIẢI

Bài 1:
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Bài 2:Gọi hai số tự nhiên cần tìm lần lượt là 
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Tổng hai số đã cho là 398 nên ta có pt; 
[image: image37.wmf]398
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[image: image38.wmf](1)


Hiệu hai số bằng152 nên ta có pt ;      
[image: image39.wmf]152
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Từ (1)và (2) ta có hệ p
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Vây hai số cần tìm là 
[image: image42.wmf]275

 và 
[image: image43.wmf]132


Bài 3:Gọi chữ số hang chục là 
[image: image44.wmf]x

 chữ số hàng đơn vị là 
[image: image45.wmf]y

   ;   
[image: image46.wmf]0,9

xy

<£


Theo bài ra ta có hệ;          
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Vậy hai số cần tìm là 
[image: image48.wmf]2

 và 
[image: image49.wmf]4


Bài 4

Gọi hai số tự nhiên cần tìm là x, y   

                           (ĐK: x;y 
[image: image50.wmf]Î
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;  1012> x > y >0)                 

Tổng của chúng bằng 1012, nên ta có pt:                   
[image: image51.wmf](
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Hai lần số lớn cộng số nhỏ bằng 2014, nên ta có pt:
[image: image52.wmf](
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Từ (1) và (2),  ta có hệ phượng trình.
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Giải hệ pt ta được: 
[image: image54.wmf]=
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 thoả mãn điều kiện

Vậy: Hai số tự nhiên cần tìm là: 1002 và 10


BÀi 5 ;

Gọi giá cam là : x ;giá táo là : y

(
[image: image55.wmf],0
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 )đồng /kg

Biểu thị mối quan hệ  để lập ra pt (1).   
[image: image56.wmf]5 5 10.000       
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Dựa  vào mối quan hệ  lập ra pt(2)        
[image: image57.wmf]3 7 9600
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Ta có hệ pt 
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Giải hpt. 
[image: image59.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image60.wmf]1100
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KTĐK và kết luận. Giá cam là 
[image: image62.wmf]1100

 đồng /kg,giá táo là 
[image: image63.wmf]900

 đồng /kg
BÀi 6 Gọi số dụng cụ làm được theo kế hoạch lần lượt là x,y 
[image: image64.wmf](,0)

xy

>


Số dụng cụ hai xí nghiệm  làm theo kế hoạch là 
[image: image65.wmf]360

 dụng cụ , nên ta có pt:

   
[image: image66.wmf] 

 Vì xí nghiệp I vượt mức 
[image: image67.wmf]10%

, xí nghiệp II vượt mức 
[image: image68.wmf]15%

 nên ta có pt :     
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Suy ra ta có hpt
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- GiảI  hệ pt ta có nghiệm .
[image: image71.wmf]200
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 Vậy :Theo kế hoạch, xí nghiệp I phảI làm 200 dụng cụ

Theo kế hoạch, xí nghiệp II phảI làm 160 dụng cụ

Bài 7 . a,
[image: image72.wmf]1

x

(công việc)
            b,
[image: image73.wmf]1
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(bể)

Bài 8    Giải 
Gọi 
[image: image74.wmf]x

 là số ngày để đội 
[image: image75.wmf]A

làm một mình hoàn thành toàn bộ công việc 

     
[image: image76.wmf]y

là số ngày để đội 
[image: image77.wmf]B

làm một mình hoàn thành công việc   đk : 
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Mỗi ngày đội 
[image: image79.wmf]A

 làm được 
[image: image80.wmf]1
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 (công việc ), đội 
[image: image81.wmf]B

 làm được
[image: image82.wmf]1
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 ( công việc)

Do mỗi ngày phẫn việc đội 
[image: image83.wmf]A

 làm gấp đôi đội 
[image: image84.wmf]B

 nên ta có pt :
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[image: image86.wmf](1)


Hai đội cùng làm rong 20 ngày thì xong công việc nên mỗi ngày cả hai đội cùng làm thì được 
[image: image87.wmf]1
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 công việc. ta có pt:
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[image: image89.wmf](2)


Từ (1)  và (2) ta có hệ pt
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           giải hệ ta được 
[image: image91.wmf]30;60.
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 TL Vậy nếu làm một mình thì đội 
[image: image92.wmf]A

 phải làm 
[image: image93.wmf]30

ngày còn đội 
[image: image94.wmf]B

 phải làm
[image: image95.wmf]30

ngày mới xong công việc’
Bài 9: Giải :

 Ta có 
[image: image96.wmf]448
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phút =
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Gọi 
[image: image98.wmf]x

( giờ ) là thời gian vòi 
[image: image99.wmf]1

 chảy một mình để đầy bể 

Gọi 
[image: image100.wmf]y

( giờ ) là thời gian vòi 2 chảy một mình để đầy bể .   đk:
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Trong 
[image: image102.wmf]1

 h vòi thứ nhất chảy được 
[image: image103.wmf]1
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 bể  vòi hai chảy được 
[image: image104.wmf]1
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 bể  .

 Hai vòi cùng chảy sau  
[image: image105.wmf]24
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 mới đầy bể  nên mỗi giờ cả hai vòi chảy được là 
[image: image106.wmf]5
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bể  . Ta có pt :
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Nếu vòi thứ nhất chảy trong 4 h  vòi hai chảy trong 3h thì được 3 / 4  bể nên ta có pt :
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 Từ (1) và (2) ta có hệ pt :               
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,  giải hệ pt trên ta được
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TL : vậy nếu chảy một mình thì vói thứ nhất chảy hết 
[image: image112.wmf]8

h , vòi hai phải chảy hết 
[image: image113.wmf]12

 h mới đầy bể

Bài 10. 
   Gọi x(giờ) là thời gian để vòi I chảy riêng đầy bể.

   Gọi y(giờ) là thời gian để vòi II chảy riêng đầy bể.         

                   ( ĐK: x > 18 và y > 8)                                        

* Trong 1 giờ, riêng vòi I chảy được: 
[image: image114.wmf](
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* Trong 1 giờ, riêng vòi II chảy được: 
[image: image115.wmf](
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* Trong 1 giờ, cả hai vòi cùng chảy được: 
[image: image116.wmf](
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( Do tổng của các năng suất riêng luôn bằng năng suất chung, nên có phương trình:

                                                           
[image: image117.wmf]111
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* Trong 3 giờ đầu, cả hai vòi cùng chảy được: 
[image: image118.wmf](
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* Trong 15 giờ sau, riêng vòi I chảy được: 
[image: image119.wmf](
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( Theo bài toán thì tổng hai lượng nước kể trên là đầy bể (100% bể), nên có phương trình:

                                                           
[image: image120.wmf]315
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* Căn cứ (1) và (2), ta có hệ phương trình: 
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[image: image122.wmf]111
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* Vậy thời gian để vòi I chảy riêng đầy bể là 24 giờ.

        Thời gian để vòi II chảy riêng đầy bể là 12 giờ.                   

▶ Chú ý  + Điều kiện của ẩn có thể chọn tương đối là: x > 8 và y > 8.

                 + Phương trình (2) , học sinh có thể lập luận theo cách khác để được: 
[image: image123.wmf]183
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Bài 1: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:

    Tính chiều dài, chiều rộng và diện tích của một khu vườn hình chữ nhật biết rằng nếu giảm chiều dài đi 4m tăng chiều rộng lên 4m thì diện tích của khu vườn tăng thêm 32m2, nếu giảm chiều dài đi 4 m và giảm chiều rộng đi 2m thì diện tích giảm đi 88 m2. 

Bài 2 : Hai người làm chung một công việc trong 20 ngày thì xong. Nếu người thứ nhất làm 12 ngày, và người thứ hai làn 15 ngày thì chỉ được 
[image: image124.wmf]2
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 công việc đó. Hỏi mỗi người làm riêng thì xong công việc d01 trong bao lâu ? 

Bài 3:  Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:

Hai người cùng làm một công việc trong 7h 12 phút thì xong công việc. Nếu người thứ  nhất làm trong 4h người thứ hai làm trong 3h thì đựơc 50% công việc. Hỏi mỗi người làm 1 mình trong mấy giờ thì xong công việc?

                      Bài 4:     

Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 46 mét, nếu tăng chiều dài 5 mét và giảm chiều rộng 3 mét thì chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . Hỏi kích thước khu vườn đó là bao nhiêu ?

Bài 5: Một mảnh đất hình chữ nhật ,Nếu giảm mỗi cạnh đi 2 m  thì diện tích mảnh đất giảm đi 84 m2 .Nếu tăng chiều dài thêm 3 m  và tăng chiều rộng thêm 2 m thì diện tích lúc đó tăng 114 m2. Tìm kích thước của mảnh đất.

Bài 6:Hai vòi nước cùng chảy vào bể không có nước thì sau 5 giờ đầy bể. Nếu mở vòi thứ nhất chảy trong 6 giờ và vòi thứ hai chảy trong 2 giờ thì được 
[image: image125.wmf]15
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 bể nước. Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình thì sau bao lâu sẽ đầy bể?

Bài 7: Tìm số tự nhiên có hai chữ số ,biết rằng hai lần chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 3. nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau ta được số mới có hai chữ số lớn hơn số ban đầu là 9 .

                      Bài 8   

Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 46 mét, nếu tăng chiều dài 5 mét và giảm chiều rộng 3 mét thì chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . Hỏi kích thước khu vườn đó là bao nhiêu ?

Bài 9 :   Một đoàn xe vận tải có 6 xe tải lớn và 4 xe tải nhỏ tất cả chở 84 tấn hàng . Biết mỗi xe tải lớn chở nhiều hơn xe tải nhỏ là 4 tấn . Tính số tấn hàng mỗi xe tải từng loại đã chở ? 

Bài 3 : Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 56m. Nếu tăng chiều dài thêm 6 m và giảm chiều rộng đi 3m thì diện tích tăng lên 15 m2. Tính diện tích mảnh vườn.
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